
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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UBND TỈNH THÁI BÌNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

DANH SÁCH THI TRƯỢT TỐT NGHIỆP
Cấp đào tạo: Cao đẳng - Hệ: Chính Qui - Ngành: CN Điều dưỡng LT K2 BC
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1 105021012109 LTK2B Dương Thị Hạnh 17/07/1982 8.09 Giỏi 3 10 8 89 7.97 Khá

2 105021012139 LTK2B Lê Thị Phương 29/06/1987 7.55 Khá 4 10 8 79 7.48 Khá

3 105021012140 LTK2B Lê Thị Thu Phương 22/04/1977 7.85 Khá 3 10 7 81 7.74 Khá

4 105021012142 LTK2B Doãn Thị Thanh 20/11/1986 7.97 Khá 3 9 7 80 7.84 Khá

5 105021012150 LTK2B Nguyễn Đức Trạng 28/04/1987 7.70 Khá 3 9 7 78 7.58 Khá

6 105021012151 LTK2B Đinh Thị Xuân 17/03/1990 8.09 Giỏi 3 8 8 81 7.94 Khá

7 105021022112 LTK2C Đinh Thị Hợp 18/03/1984 7.92 Khá 3 9 7 79 7.80 Khá

8 105021022118 LTK2C Phạm Thị Châu Linh 02/06/1990 7.65 Khá 4 9 8 80 7.57 Khá

9 105021022126 LTK2C Phạm Thị Quy 18/12/1990 7.89 Khá 4 8 7 80 7.78 Khá

10 105021022133 LTK2C Nguyễn Thị Thắm 14/04/1988 8.02 Giỏi 4 10 8 81 7.93 Khá

11 105021022134 LTK2C Nguyễn Thị Thoả 13/11/1987 7.65 Khá 4 9 5 80 7.57 Khá

Người lập Hiệu trưởng
Thái bình, ngày 26 tháng 07 năm 2012

Nguyễn Anh Tuấn

Mọi thắc mắc và đơn phúc khảo gửi về phòng đào tạo đến hết ngày 02/8/2012
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